	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT KHU VỰC BÌNH GIA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /PA-CNPTQĐ
	Bình Gia, ngày 18 tháng 9 năm 2026


DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, 
TÁI ĐỊNH CƯ CỦA HỘ ÔNG NÔNG NGỌC QUANG

CÔNG TRÌNH: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TRÁNH ĐT.226 (ĐOẠN QUA THỊ TRẤN BÌNH GIA, VĂN MỊCH) VÀ KHU TÁI ĐỊNH CƯ, DÂN CƯ THỊ TRẤN BÌNH GIA 
Căn cứ Luật Đất đai 2024;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai

Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc Hội khóa 15 Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất Đai;

Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất Đai;

Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy  định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Đất đai và Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định Sửa đổi, thay thế, bãi bỏ một phần quy định tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về phân cấp trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 14 và quy định trình tự, thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ

Nghị quyết 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nghị quyết Ban hành Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 2079/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT. 226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia.
Chi nhánh Phát triển quỹ đất lập phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia. Chi tiết như sau:

I. Thông tin chung

1. Họ và tên: Hoàng Công Cảnh
2. Số định danh cá nhân: 
3. Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 
4. Nơi ở hiện nay: Thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 
5. Số điện thoại:

6. Thông tin thửa đất: 
	STT
	Số thửa
	Tờ bản đồ
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Số cấp GCN
	Năm cấp GCN
	Nguồn gốc sử dụng đất

	01
	208
	46
	392,0
	ONT
	BC 124622
	07/02/2009
	Nhận thừa kế đất từ bố là ông Hoàng Công Lệ

	03
	73
	
	538,0
	LUC
	BG 934911
	
	

	04
	214
	
	663,0
	CLN
	BG 711644
	
	


A. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

I. BỒI THƯỜNG

1. Bồi thường đất
- Phương án giá đất được Phòng Kinh tế xã Bình Gia cung cấp tại văn bản số 154/KT ngày 24/4/2026 của Phòng Kinh tế  về việc chuyển Phương án giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; CÔng văn số 301/CV-KT ngày 19/7/2026 về việc chuyển Phương án giá đất cụ thể bổ sung, điều chỉnh làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia. Cụ thể:

	STT
	Hạng mục
	Giá đất cụ thể (đồng/m2)
	Ghi chú

	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

	1
	ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN (ONT)
	 
	

	1.1
	Đường Quốc lộ 1B, đoạn 1: Từ Ngã tư xã Bình Gia (thị trấn Bình Gia cũ) đến Đội quản lý điện lực khu vực Bình Gia
	 
	

	-
	Vị trí 1
	7.000.000
	

	-
	Vị trí 2
	4.200.000
	

	-
	Vị trí 3
	2.800.000
	

	-
	Vị trí 4
	1.400.000
	

	1.2
	Đường tỉnh 226 Đoạn 2 từ đường rẽ vào nhà văn hóa thôn Ngã Tư đến Cầu Pắc Sào
	 
	

	-
	Vị trí 1
	2.142.000
	

	-
	Vị trí 2
	1.285.000
	

	-
	Vị trí 3
	857.000
	

	
	Khu vực còn lại tại nông thôn thuộc thôn Pác Nàng (trước đây là thôn Ngọc Trí) - thôn Ngọc Quyến
	440.000
	

	1.3
	Đường Ngọc Quyến – Ngọc Trí: Từ Km59+800 đường Quốc lộ 1B thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia đến Km 0 + 700 đường Tỉnh 226 thôn Ngọc Trí, xã Bình Gia
	
	

	-
	Vị trí 1
	1.500.000
	

	-
	Vị trí 2
	900.000
	

	-
	Vị trí 3
	600.000
	

	ĐẤT NÔNG NGHIỆP

	1
	ĐẤT TRỒNG LÚA (LUC)
	 
	

	-
	Vị trí 1
	73.000
	

	-
	Vị trí 2
	64.000
	

	 
	Vị trí 3
	56.000
	

	2
	ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM (HNK)
	 
	

	-
	Vị trí 1
	66.000
	

	-
	Vị trí 2
	57.000
	

	-
	Vị trí 3
	49.000
	

	3
	ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM (CLN)
	 
	

	-
	Vị trí 1
	58.000
	

	-
	Vị trí 2
	50.000
	

	-
	Vị trí 3
	43.000
	

	4
	ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (NTS)
	 
	

	-
	Vị trí 1
	48.000
	

	-
	Vị trí 2
	43.000
	

	-
	Vị trí 3
	38.000
	


Trên cơ sở phương án giá đất cụ thể do Phòng Kinh tế xã Bình Gia cung cấp, chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia lập phương án bồi thường về đất như sau:

	STT
	Số thửa
	Số tờ bản đồ
	Diện tích thửa đất

(m2)
	Vị trí của thửa đất
	Diện tích thu hồi

(m2)
	Đơn giá đất bồi thường

(Đồng/m2)
	Hệ số ngõ
	Số tiền được bồi thường (Đồng)
	Ghi chú

	01
	208
	46
	392,0
	Đường Ngọc Quyến - Ngọc Trí: Từ Km59+800 đường Quốc lộ 1B thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia đến Km 0 + 700 đường Tỉnh 226 thôn Ngọc Trí, xã Bình Gia: Vị trí 3
	392,0
	600.000
	0,9
	211.680.000
	Ngõ có chiều rộng TB ≥2m đến ≤3m

	03
	73
	
	538,0
	Đất trồng lúa nước tại xã Bình Gia thuộc VT1
	538,0
	73.000


	
	39.274.000
	

	04
	214
	
	663,0
	Đất trồng cây lâu năm tại xã Bình Gia  thuộc VT
	663,0
	58.000
	
	38.454.000
	



Tổng số tiền bồi thường về đất là 289.408.000đ
2. Bồi thường cây trồng:
Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
	STT
	Tài sản được bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Hệ số
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng tiền
	
	
	
	38.577.000
	

	1
	Cây Thanh long  đang cho quả
	Cây; Trụ
	8,0
	524.000
	0,3
	1.258.000
	

	2
	Cây ổi trồng đường kính gốc > 15 cm
	Cây
	2,0
	400.000
	0,3
	240.000
	

	3
	Cây ổi mới trồng, đường kính gốc < 2cm
	Cây
	1,0
	40.000
	0,3
	12.000
	

	4
	Bưởi trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	7,0
	681.000
	1,0
	4.767.000
	

	5
	Cây chè cho thu hoạch trên 5 năm
	Cây
	4,0
	115.500
	0,3
	139.000
	

	6
	Quất trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm
	Cây
	1,0
	142.000
	0,3
	43.000
	

	7
	Khế đường kính gốc > 15 đến 25 cm
	Cây
	2,0
	1.035.000
	1,0
	2.070.000
	

	8
	 Cây hồng xiêm trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm.
	Cây
	1,0
	134.000
	0,3
	40.000
	

	9
	Mác mật trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	9,0
	332.000
	0,3
	896.000
	

	10
	Quất hồng bì trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm
	Cây
	1,0
	996.000
	1,0
	996.000
	

	11
	Đào trồng đường kính gốc > 15 cm
	Cây
	1,0
	990.000
	1,0
	990.000
	

	12
	Đào trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	1,0
	568.000
	1,0
	568.000
	

	13
	Mận trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	1,0
	681.000
	0,3
	204.000
	

	14
	Mận trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm
	Cây
	1,0
	182.000
	0,3
	55.000
	

	15
	Đu đủ mới trồng, chưa có quả
	Cây
	5,0
	18.000
	0,3
	27.000
	

	16
	Đu đủ đang có quả
	Cây
	2,0
	234.000
	0,3
	608.000
	

	17
	Chuối tây đang ra hoa, có quả
	Cây
	4,0
	103.000
	0,3
	536.000
	

	18
	Chuối hột, chuối lá trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa
	Cây
	27,0
	18.000
	0,3
	146.000
	

	19
	Lê trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm.
	Cây
	1,0
	129.000
	0,3
	39.000
	

	20
	Vải trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm
	Cây
	1,0
	1.550.000
	1,0
	1.550.000
	

	21
	Bưởi trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm
	Cây
	1,0
	182.000
	0,3
	55.000
	

	22
	Dâu ăn quả trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm.
	Cây
	2,0
	89.000
	0,3
	53.000
	

	23
	Mít đường kính gốc từ 2 đến 5cm.
	Cây
	1,0
	112.000
	0,3
	34.000
	

	24
	Cây su su chiều dài thân cây từ 100cm trở lên
	Hốc
	1,0
	30.500
	0,3
	9.000
	

	25
	Cây su su chiều dài thân cây từ 100cm trở lên
	Hốc
	1,0
	30.500
	0,3
	9.000
	

	26
	Chanh trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm
	Cây
	5,0
	142.000
	0,3
	213.000
	

	27
	Mác mật trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	1,0
	332.000
	0,3
	100.000
	

	28
	Cây Riềng khóm có số cây <10
	m²
	1,0
	14.000
	0,3
	4.000
	

	29
	Mác mật trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm
	Cây
	4,0
	996.000
	0,3
	1.195.000
	

	30
	Mác mật trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	4,0
	332.000
	0,3
	398.000
	

	31
	Mận trồng đường kính gốc > 10 đến 15 cm
	Cây
	13,0
	1.104.000
	1,0
	14.352.000
	

	32
	Bưởi trồng đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	3,0
	681.000
	1,0
	2.043.000
	

	33
	Hồi đường kính gốc > 5cm đến 10cm
	Cây
	2,0
	863.000
	1,0
	1.726.000
	

	34
	Nhãn trồng đường kính gốc > 15 đến 20 cm
	Cây
	1,0
	1.550.000
	1,0
	1.550.000
	

	35
	Cây Sả, khóm có từ 10 cây trở lên
	m²
	3,0
	14.000
	0,3
	13.000
	

	36
	Mít đường kính gốc > 5 đến 10 cm
	Cây
	2,0
	462.000
	0,3
	277.000
	

	37
	Mít đường kính gốc từ 2 đến 5cm.
	Cây
	3,0
	112.000
	0,3
	101.000
	

	38
	Cây chè cho thu hoạch trên 5 năm
	Cây
	1,0
	115.500
	0,3
	35.000
	

	39
	Chanh trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm
	Cây
	2,0
	142.000
	0,3
	85.000
	

	40
	Đào mới trồng, đường kính gốc < 2cm
	Cây
	1,0
	55.000
	0,3
	17.000
	

	41
	 Cây hồng trồng đường kính gốc từ 2 đến 5cm.
	Cây
	1,0
	161.000
	0,3
	48.000
	

	42
	Chuối tây trồng từ trên 1 năm, chưa ra hoa
	Cây
	27,0
	27.000
	0,3
	219.000
	

	43
	Rau các  loại
	m²
	199,1
	9.500
	0,6
	1.135.000
	

	44
	Cây Thanh long thân chính dài trên 200 cm, chưa có quả
	Cây; Trụ
	1,0
	175.000
	0,3
	53.000
	

	45
	Trồng trong chậu (bồi thường chi phí di chuyển)
	Cây
	2,0
	22.000
	1,0
	44.000
	

	46
	Trồng trong chậu (bồi thường chi phí di chuyển)
	Cây
	16,0
	22.000
	1,0
	352.000
	

	47
	Cây bí chiều dài thân cây từ 100cm trở lên
	Hốc
	5,0
	30.500
	1,0
	153.000
	

	48
	Gia súc gia cầm và đồng vật khác được phép chăn nuôi
	Tính tại phần hỗ trợ di chuyển


Tổng số tiền cây cối hoa màu: 38.577.000đ
3. Bồi thường nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất
- Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
	STT
	Tài sản được bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Hệ số
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	Bồi thường vật, kiến trúc
	
	
	
	
	846.377.000
	

	1
	Nhà sàn:                                                                                              - Chân cột đệm đá tảng .
- Cột, kèo, xiên hoành bằng gỗ nhóm 2.
- Tường, sàn bưng và dải tre, mai, nứa.
- Mái lợp ngói .
 - Có hệ thống điện truyền hình cáp, 
KT 15,1*10,9=164,6 m2
	
	
	
	
	490.314.000
	

	-
	Nhà sàn gỗ
	đ/m² sàn
	164,6
	2.979.000
	
	490.314.000
	

	-
	Hỗ trợ di chuyển: Truyền hình cáp
	Tính tại mục hỗ trợ di chuyển

	-
	Hệ thống điện trong nhà (=80%*4%giá trị công trình)
	

	2
	Bê tông gầm sàn KT: (15,1*1)+(8,1*7)+(2,5*2,1)=77,1m2
	
	
	
	
	19.494.000
	 

	-
	Sân đổ bê tông
	đ/m²
	77,1
	253.000
	
	19.494.000
	tính tương đương

	3
	Bậc cầu thang xây bằng gạch bê tông 
KT: (1,7*0,3)+(1,45*0,2)+(1,2*0,2)+(0,9*0,22)+(0,6*0,22)+(0,35*0,2)= 1,44m3
	
	
	
	
	2.249.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	1,44
	1.562.000
	
	2.249.000
	tính tương đương

	4
	Sàn bê tông, cột xây bằng gạch tông không trát.
KT: 2,58*2,5*0,1= 0,65m3
- Nền lát gạch nung đỏ KT:1,4*2,95=4,13m2
- Tường xây bằng gạch BT thủ côngKT: (2,9-2,65)*0,57 =0,14m3
- Tường dưới gầm sàn xây bằng gạch BT thủ công KT: 1,5*1,5=2,25m2
- Móng đổ bê tông KT: 1,5*0,3*0,6=0,27m3
- Cột xây gạch KT: ((0,3x0,3)x1,6)x4= 0,58m3
	
	
	
	
	4.119.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	0,65
	1.562.000
	
	1.007.000
	

	-
	Sân lát gạch đất nung
	đ/m²
	4,13
	256.000
	
	1.057.000
	

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	0,14
	679.000
	
	97.000
	

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	2,25
	679.000
	
	1.528.000
	

	-
	Khối xây bê tông không cốt thép
	đ/m³
	0,27
	1.593.000
	
	430.000
	

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	0,58
	1.562.000
	
	900.000
	

	5
	Mái tôn, lợp tôn thường, xà gồ thép
- KT: (1,9*2,1)+(5,6*1,8)+(2,7*3,5)= 23,52m2
	
	
	
	
	15.076.000
	

	-
	Bổ sung: Mái lợp tôn sóng thường: xà gồ thép, gỗ nhóm 2
	đ/m²
	23,52
	641.000
	
	15.076.000
	tính tương đương

	6
	Nhà vệ sinh xây gach bê tông dày 110, móng xây gạch chỉ, giằng móng BTCT: sâu 0,5 m, mái đổ bê tông cốt thép, cửa khung thép bịt tôn, nhà cao 2,45 m.
KT: 2,6*3,3= 8,6m2
- Gạch lát nền Cramic. KT: (0,93*2,05)+(1,94*1,7)= 5,2m2
- Gạch ốp tường. KT: ((1,95*2)+(1,7*2))*1,48-(0,7*1,48)+((2,06*2)+(0,94+0,32))*0,83 = 14,2m2
- Chậu rửa mặt 01 cái.
- Bình nước nóng 01 cái.
- Téc nước 1200 lít 01 cái.
- Dàn năng lượng mặt trời 01 dàn.
- Bể phốt. KT: 3,07*1,87*2,3= 13,2m3.
	
	
	
	
	63.755.000
	 

	
	Nhà vệ sinh:
	
	
	
	
	28.249.000
	 

	-
	Nhà loại 3B tính theo đơn giá (Xây gạch cay si, cay bê tông thủ công)
	đ/m² sàn
	8,6
	3.120.000
	0,9
	24.093.000
	Tính tương đương 

	-
	Trừ tường xây dày 110mm 
	đ/m²
	-8,6
	167.000
	
	-1.433.000
	 

	-
	Bù: Nền lát gạch Ceramic
	đ/m²
	5,2
	274.000
	
	1.426.000
	 

	-
	Bổ sung: ốp tường gạch Ceramic, granite
	đ/m²
	14,2
	378.000
	
	5.380.000
	 

	-
	Trừ cửa đi, cửa sổ: Cửa sắt bịt tôn
	đ/m²
	1,4
	-869.000
	
	-1.217.000
	 

	-
	Hỗ trợ di chuyển chậu rửa mặt
	Tính tại mục hỗ trợ di chuyển

 

	-
	Hỗ trợ di chuyển: Bể nước bằng Inox loại < 3m3
	

	-
	Hỗ trợ di chuyển Bình nóng lạnh
	

	-
	Hỗ trợ di chuyển: Hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt trời
	

	-
	Hệ thống điện trong nhà (=80%*4%giá trị công trình)
	

	-
	Hệ thống cấp, thoát nước trong nhà (=4%giá trị công trình)
	

	-
	Bể tự hoại, tự ngấm
	đ/m³
	13,2
	2.689.000
	
	35.506.000
	 

	7
	Chuồng lợn. Xây bằng gạch bê tông thủ công nền láng vữa, mái lợp phi brô ximang, xà gỗ nhóm 4. KT: 3,1*3,2= 9,92m2
	
	
	
	
	7.262.000
	 

	-
	Chuồng trại chăn nuôi tính theo đơn giá
	đ/m² sàn
	9,92
	852.000
	
	8.452.000
	 

	-
	Trừ: Mái Lợp Phibroximang
	đ/m² mái dốc
	11,9
	-100.000
	
	-1.190.000
	 

	8
	Mương thoát nước xây gạch bê tông thủ công đáy láng vữa xi măng. 
KT: (5*0,2*0,11)*2+(12,3*0,42*0,11)*2+(5,7*0,2*0,11)*2=1,61 m3
- Đáy mương. KT(0,55*5)+(0,25*12,3)+(0,25*5,7)= 7,25m2
	
	
	
	
	3.874.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	1,61
	1.562.000
	
	2.511.000
	 

	-
	Sân láng vữa xi măng
	đ/m²
	7,25
	188.000
	
	1.363.000
	đáy mương

	9
	Bể nước tưới rau xây gạch bê tông thủ công trát 2 mặt.
KT: (1,5+1,1)*2*0,5*0,11=0,29m3.
- Đáy bể. KT: 0,88*1,15= 1m2
	
	
	
	
	637.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	0,29
	1.562.000
	
	447.000
	 

	-
	Sân láng vữa xi măng
	đ/m²
	1,0
	188.000
	
	190.000
	Tính tương đương

	10
	Chân téc xây gạch bê tông không trát. KT: ((0,3*0,3)*2,5*3=0,7 m3
	
	
	
	
	1.054.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	0,7
	1.562.000
	
	1.054.000
	 

	11
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công không trát hai mặt. 
KT: (19,9*1,5)+(9*1,2)=40,7 m2.
- Móng xây đá hộc. KT: 19,9*0,35*0,5= 3,5m3.
- Móng xây gạch bê tông. KT: 9*0,5*0,22= 1,0m3
	
	
	
	
	34.172.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	40,7
	679.000
	
	27.601.000
	 

	-
	Khối xây đá
	đ/m³
	3,5
	1.443.000
	
	5.025.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	0,99
	1.562.000
	
	1.546.000
	 

	12
	Cửa vườn khung thép bịt tôn. KT:0,68*1,8= 1,2m2
	
	
	
	
	1.110.000
	 

	-
	Cổng thép bịt tôn
	đ/m²
	1,2
	907.000
	
	1.110.000
	 

	13
	Bể nước xây gạch chỉ 220 đáy nắp đổ BTCT.
KT: 2,3*2,1*1,8=8,7 m3
	
	
	
	
	20.944.000
	 

	-
	Bể nước, thành bể dầy 220
	đ/m³
	8,7
	2.409.000
	
	20.944.000
	 

	14
	Giếng nước. KT: 0,75. sâu 8m
	
	
	
	
	3.696.000
	 

	-
	Giếng nước kè gạch ĐK≤1,5m
	đ/m
	8,0
	462.000
	
	3.696.000
	 

	15
	Sân bê tông. KT: (2,85*3,6)+(12*5,7)+(5*4,9)= 103,2m2
	
	
	
	
	26.099.000
	 

	-
	Sân đổ bê tông
	đ/m²
	103,2
	253.000
	
	26.099.000
	 

	16
	Trụ cổng xây gạch bê tông trát 4 mặt, mái lợp tôn thường xà gồ thép. KT:(0,33*0,28*3,3)*2= 0,6m3.
- Cánh cổng ô thoáng thép hộp mạ kẽm. KT: 2,55*2,03=5,2 m2
	
	
	
	
	10.259.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	0,6
	1.562.000
	
	953.000
	 

	-
	Bổ sung: Mái lợp tôn sóng thường: xà gồ thép, gỗ nhóm 2
	đ/m²
	0,6
	641.000
	
	391.000
	 

	-
	Trát tường ngoài
	đ/m²
	8,1
	110.000
	
	886.000
	 

	-
	Cổng thoáng bằng thép
	đ/m²
	5,2
	1.551.000
	
	8.029.000
	 

	17
	Sàn phơi cột xây gạch bê tông trát 4 mặt, sàn giải gỗ móc và nghiến.
- KT trụ: (0,34*0,34*1,95)*12=2,7 m3,
- KT sàn: 3,3*6,4= 21,1m2
	
	
	
	
	12.478.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	2,7
	1.562.000
	
	4.225.000
	 

	-
	Trát tường ngoài
	đ/m²
	31,8
	110.000
	
	3.501.000
	 

	-
	 Bổ sung: Đóng, ốp trần mè gỗ
	đ/m²
	21,1
	225.000
	
	4.752.000
	tính tương đương

	18
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công không trát hai mặt. 
KT: 28*1,4= 39,2m2.
- Móng xây gạch bê tông. KT: 28*0,3*0,22= 1,85m3
	
	
	
	
	29.504.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	39,20
	679.000
	
	26.617.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	1,85
	1.562.000
	
	2.887.000
	 

	19
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công không trát hai mặt. (chung với nhà Nông Ngọc Điệp).
KT: 15,45*1,35= 20,9 m2.
- Móng xây gạch bê tông. KT: 15,45*0,22*0,3= 1m3
	
	
	
	
	15.755.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	20,9
	679.000
	
	14.162.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	1,0
	1.562.000
	
	1.593.000
	 

	20
	Nhà vệ sinh xây gạch bê tông 110 không trát, móng xây bằng gạch bê tông, chiều sâu móng 0,4m, cửa phản, mái lợp Phibroximang. 
KT: 1,55*1,63= 2,5m2.
KT mái: 1,5*1,63= 2,5m2
- KT tấm đan bê tông cốt thép: 1,38*1,57*0,07= 0,2m3.
- Bậc xây gạch bê tông. KT: (0,7*0,35)+(0,4*0,22)= 0,3m3.
- Đường bê tông ra nhà vệ sinh. KT: 6,6*0,5*0,05= 0,2m3
	
	
	
	
	3.239.000
	 

	-
	 Tính theo đơn giá
	đ/m²
	2,5
	852.000
	
	2.153.000
	 

	-
	Trừ: Mái Lợp Phibroximang
	đ/m² mái dốc
	2,5
	(100.000)
	
	-253.000
	 

	-
	Khối xây bê tông cốt thép
	đ/m³
	0,2
	3.664.000
	
	556.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	0,3
	1.562.000
	
	520.000
	 

	-
	Khối xây bê tông không cốt thép
	đ/m³
	0,2
	1.593.000
	
	263.000
	 

	21
	Nhà kho để máy sát, cột khung bằng gỗ nghiến lý, vách quây bằng vật liệu tạm, mái lợp Phibroximang, nền láng vữa xi măng, xà gồ gỗ nghiến lý. KT: 4,2*3,3=13,9 m2.
- KT mái: 4,2*3,35= 14,1 m2
- Sân láng vữa xi măng. KT: 4,5*4,2=18,9 m2
	
	
	
	
	13.955.000
	 

	-
	 Tính theo đơn giá
	đ/m²
	13,9
	852.000
	
	11.809.000
	 

	-
	Trừ: Mái Lợp Phibroximang
	đ/m² mái dốc
	14,1
	(100.000)
	
	-1.407.000
	 

	-
	Sân láng vữa xi măng
	đ/m²
	18,9
	188.000
	
	3.553.000
	 

	22
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công không trát hai mặt. 
KT: 9,9*0,96= 9,5m2.
- Móng xây gạch bê tông 200. KT: 9,9*0,2*0,5= 1,0m3
	
	
	
	
	7.999.000
	 

	-
	Tường rào xây gạch bê tông thủ công
	đ/m²
	9,5
	679.000
	
	6.453.000
	 

	-
	Khối xây gạch
	đ/m³
	1,0
	1.562.000
	
	1.546.000
	 

	23
	Đường bê tông vào nhà, xi măng nhà nước cấp. 
KT: (43,3+56+30)*1,95*0,1= 25,2m3
	
	
	
	
	26.683.000
	 

	-
	Khối xây bê tông không cốt thép
	đ/m³
	25,2
	1.593.000
	
	40.165.000
	 

	-
	Giảm trừ Xi măng Định mức theo Quyết định 866/QĐ-UBND ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn áp dụng loại đường cấp C, Xi măng PCB 30; Giá xi măng theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 của UBND xã Bình Gia về việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Bình Gia năm 2026. (Giá Xi măng phân bổ cho thôn Pác Nàng là: 1.683.232 đ/Tấn)
TL: 25,2*(31,78/0,1)=8.01Kg
	đ/m3
	(8,01)
	1.683.232
	
	-13.482.000
	

	24
	Kè bờ đường phía bên phải đổ bê tông không cốt thép.
KT: (39,3*0,6*0,2)+(56*0,9*0,2)+(57*0,2*0,5)=20,5 m3
	
	
	
	
	32.650.000
	 

	-
	Khối xây bê tông không cốt thép
	đ/m³
	20,5
	1.593.000
	
	32.650.000
	 


Tổng số tiền bồi thường nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất là: 846.377.000 đồng 
II. HỖ TRỢ
1. HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG: Không có.
2. HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT KINH DOANH: Không có
3. HỖ TRỢ DI DỜI VẬT NUÔI:
Được quy định tại Điều 21, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Và được UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết tại Điều 7, Quy định kèm theo Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2026.
	Hỗ trợ di chuyển vật nuôi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Hệ số
	Thành tiền
	Ghi chú

	Hỗ trợ di chuyển gia súc, gia cầm (286,9/1000= 0,289 tấn)

Trong đó: 

Gà đẻ: 30con x 2,8kg/con = 84kg

Gà Thiến: 10 con x 3,5kg/con = 35kg

Gà Thịt: 60con x 1,7kg/con= 102kg

Vịt: 30 con x 1kg/con = 30kg

Vịt: 5 con x 3kg/con = 15kg

Chim Bồ câu: 7con x 0,7kg/con = 4,9kg

Thỏ: 4 con x 3,5kg/con = 14kg

Thỏ: 4 con x 0,5kg/con = 2kg
	đồng/tấn
	0,289
	1.000.000
	
	289.000
	


4. HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM: 
Được quy định tại Điều 22, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Và được UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết tại Điều 7, Quy định kèm theo Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2026 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
	-
	Hỗ trợ thu hồi đất trồng lúa tại xã Bình Gia VT1
	m²
	538,0
	73.000
	4
	157.096.000
	

	-
	Hỗ trợ thu hồi đất trồng cây lâu năm tại xã Bình Gia VT1
	m²
	663,0
	58.000
	4
	153.816.000
	


Tổng số tiền hỗ trợ là 310.912.000đ
5. HỖ TRỢ THÁO DỠ, PHÁ DỠ, DI DỜI

5.1. Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt thiết bị trong nhà:
	STT
	Các thiết bị trong nhà cần tháo dỡ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành Tiền
	

	01
	Hỗ trợ di chuyển: Truyền hình cáp
	đ/ 1 máy
	1,0
	130.000
	130.000
	
	

	02
	Hệ thống điện trong nhà (=80%*4%giá trị công trình)
	%
	   490.314.000 
	3,2%
	15.690.000
	 

	03
	Hỗ trợ di chuyển chậu rửa mặt
	đ/ 1 Bồn
	                      1,0 
	617.000
	617.000
	-

	04
	Hỗ trợ di chuyển: Bể nước bằng Inox loại < 3m3
	đ/ bể
	                      1,0 
	1.116.000
	1.116.000
	 

	05
	Hỗ trợ di chuyển Bình nóng lạnh
	đ/ 1 bộ
	                      1,0 
	103.000
	103.000
	 

	06
	Hỗ trợ di chuyển: Hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt trời
	đ/Giàn
	                      1,0 
	909.000
	909.000
	 

	07
	Hệ thống điện trong nhà (=80%*4%giá trị công trình)
	%
	        28.004.000 
	3,2%
	904.000
	

	08
	Hệ thống cấp, thoát nước trong nhà (=4%giá trị công trình)
	%
	        28.249.000 
	4,0%
	1.130.000
	


Tổng số tiền hỗ trợ là 20.599.000đ
5.2. Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền sản xuất: Không có.
5.3. Hỗ trợ đối với mộ bị ảnh hưởng:
Hộ gia đình không có mộ bị ảnh hưởng do đó không được hỗ trợ đối với khoản này.

III. CÁC KHOẢN HỖ TRỢ KHÁC

6.1. Hỗ trợ tạm cư: Thực hiện theo quy định hiện hành.
6.2. Hỗ trợ trong thời gian chờ xây dựng nhà:

“Trường hợp được bố trí tái định cư bằng đất ở thì được bố trí tạm cư trong thời gian chờ xây dựng nhà ở hoặc hỗ trợ thêm tối đa 06 tháng tiền thuê nhà ở để chờ xây dựng nhà” (Được quy định tại Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn):

Do trên địa bàn xã Bình Gia không có nhà ở tạm cư để bố trí cho hộ gia đình nên căn cứ quy định tại điểm a, điểm c, Khoản 3, Điều 3, Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Chi nhánh Phát triển quỹ đất lập phương án chi phí thuê nhà ở để chờ xây dựng nhà cho hộ gia đình như sau:

Chi phí thuê nhà ở để chờ xây dựng nhà tạm tính ở mức tối đa là 6 tháng. Ông Hoàng Công Cảnh có 6 nhân khẩu. Vậy tiền thuê nhà mà Ông Hoàng Công Cảnh được hỗ trợ sẽ là:
	Tiền thuê nhà ở để chờ xây dựng nhà
	=
	2.800.000đ
	X
	6 tháng
	=
	16.800.000đ


IV. GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ

1. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư:

1.1. Vị trí dự kiến: Tại khu tái định cư, dân cư thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT. 226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia.
1.2. Diện tích: Dự kiến giao 01 ô đất có diện tích 100 m2
1.3. Tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư: Dự kiến giao ô đất có diện tích 100m2, giá thu tiền sử dụng đất theo quy định
 tại Nghị quyết 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn:
	Diện tích giao đất tái định cư
	x
	Giá đất tại khu tái định cư theo Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND
	x
	Hệ số điều chỉnh giá đất theo Quyết định số 39/2026/QĐ-UBND
	=
	Số tiền phải nộp khi được giao đất tái định cư


Vậy tiền sử dụng đất phải nộp khi giao đất tái định cư là:

	100 m2
	x
	2.200.000đ
	x
	1
	=
	220.000.000đ


2. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi: Không.
3. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích khác với loại đất thu hồi: Không
V. SỐ TIỀN CHƯA THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI:
Không.
VI. SỐ TIỀN ĐƯỢC GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢC GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ.
Việc ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư được quy định chi tiết tại Điều 26, Nghị định 88/2024/NĐ-CP:

“Điều 26. Ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư

1. Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 111 của Luật Đất đai là người được bố trí tái định cư mà tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư, nếu có nhu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất và cam kết thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ.

2. Giá đất để tính ghi nợ tiền sử dụng đất là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất trả nợ theo số tiền sử dụng đất được nợ ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất.

Trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ tái định cư, nếu số tiền sử dụng đất phải nộp lớn hơn giá trị suất tái định cư tối thiểu thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất lớn hơn phải nộp.

4. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ trước khi chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế, nhận tặng cho được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì tiếp tục được ghi nợ.

5. Về trình tự, thủ tục ghi nợ, thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.”

Cụ thể: Trường hợp hộ gia đình được hỗ trợ tái định cư nếu số tiền sử dụng đất phải nộp lớn hơn giá trị suất tái định cư tối thiểu thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất lớn hơn phải nộp.

V. Hỗ trợ tái định cư:

Tại Khoản 8, Điều 111, Luật Đất đai 2024 có quy định: “8. Trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu.”
Tại điểm g, khoản 2, Điều 6, Quyết định số 79/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Có quy định:

“g) Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 14 như sau:
“1. Suất đất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở đối với các phường trên địa bàn tỉnh là 80m2; các xã trên địa bàn tỉnh là 100m2.
2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho một suất tái định cư tối thiểu như sau:

a) Đối với các phường trên địa bàn tỉnh:

	Giá trị một suất
tái định cư tối thiểu
	=
	Giá giao đất ở tại vị trí
khu tái định cư đó
	x
	80 m2


b) Đối với các xã trên địa bàn tỉnh:

	Giá trị một suất
tái định cư tối thiểu
	=
	Giá giao đất ở tại vị trí
khu tái định cư đó
	x
	100 m2’’


Vậy, suất tái định cư tối thiểu tại khu tái định cư, dân cư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT. 226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia, được tính như sau:
	Suất tái định cư tối thiểu
	=
	100 m2
	x
	2.200.000đ
	=
	220.000.000đ


Gia đình ông  Hoàng Công Cảnh bị thu hồi đất ở, số tiền bồi thường về đất ở nhỏ hơn giá trị của một suất tái định cư tối thiểu. Do vậy theo quy định Ông Hoàng Công Cảnh thuộc trường hợp được nhà nước hỗ trợ tiền đủ để giao 01 suất tái định cư tối thiểu.
 Vậy khoản tiền được Nhà nước hỗ trợ đủ để được giao 01 suất tái định cư tối thiểu cho Ông Hoàng Công Cảnh là:

	Khoản tiền được Nhà nước hỗ trợ đủ để được giao 01 suất tái định cư tối thiểu
	=
	220.00.000đ
	-
	211.680.000
	=
	8.320.000đ


IX. TỔNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐƯỢC NHẬN SAU KHI TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP VÀO SỐ TIỀN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

	STT
	Nội dung
	Số tiền

(Đồng)
	Ghi chú

	1
	Tổng số tiền bồi thường về đất:
	289.408.000
	

	1.1
	Tiền bồi thường về đất Ở:
	211.680.000
	

	1.2
	Tiền bồi thường về đất Nông Nghiệp:
	77.728.000
	

	2
	Tổng số tiền bồi thường về cây cối:
	38.577.000
	

	3
	Tổng số tiền bồi thường về kiến trúc:
	846.377.000 
	

	4
	Hỗ trợ
	348.600.000
	

	4.1
	Hỗ trợ ổn định đời sống:
	0
	

	4.2
	Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh:
	0
	

	4.3
	Hỗ trợ di dời vật nuôi
	289.000
	

	4.4
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	310.912.000
	

	4.5
	Hỗ trợ tháo dỡ, phá dỡ, di dời
	20.599.000
	

	4.6
	Các khoản hỗ trợ khác
	16.800.000
	

	-
	Hỗ trợ tạm cư:
	0
	

	-
	Hỗ trợ tiền thuê nhà trong khi chờ xây dựng nhà ở mới
	16.800.000
	

	5
	Tổng số tiền phải nộp khi được giao đất tái định cư với diện tích giao tái định cư là 100 m2
	220.000.000
	

	5.1
	Tiền bồi thường đất Ở
	211.680.000
	

	5.2
	Khoản tiền được Nhà nước hỗ trợ đủ để được giao 01 suất tái định cư tối thiểu: 100m2
	8.320.000
	

	6
	Tổng số tiền bồi thường về đất gia đình được nhận sau khi trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (=(1) - (5))
	77.728.000
	

	7
	Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hộ gia đình được nhận: (= (6)+(2)+ (3)+(4))
	1.311.282.000
	


� Khoản 6, Điều 3, Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025: “6. Giá đất tính tiền bồi thường về đất quy định tại khoản 2 Điều 91 của Luật Đất đai và giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư quy định tại khoản 3 Điều 111 của Luật Đất đai được tính theo giá đất trong bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị quyết này.





